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   TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CM 

––––––––––––––– 

     Bản án số: 36/2019/HS-PT
 

     Ngày 27 – 3 - 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG VIỆT NAM  
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CM 
 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Châu Minh Hoàng 

 

Các Thẩm phán:                          Ông Trần Trọng Nhân 

                                                     Ông Chung Văn Kết 
 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Văn Mil là Thư ký Toà án nhân dân tỉnh CM
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh CM tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Thanh Miền - Kiểm sát viên.  
  

Ngày 27 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh CM xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 163/2018/TLPT-HS ngày 19 

tháng 12 năm 2018 đối với bị cáo Lê Quốc Ng do có kháng cáo của bị cáo và bị hại 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 92/2018/HS-ST ngày 16 tháng 11 năm 2018 

của Toà án nhân dân huyện TVT. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: : Lê Quốc Ng, sinh ngày 02/9/1969 tại CM. Nơi đăng ký nhân 

khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Ấp 2, xã KB Tây Bắc, huyện TVT, tỉnh CM; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng; 

Trình độ học vấn: Lớp 6/12; Con ông: Lê Văn Thời và bà: Nguyễn Thị Ánh; Vợ: 

Dương Thị Bạc; Con: có 3 người con (lớn nhất 30 tuổi, nhỏ nhất 24 tuổi); Tiền án: 

Không; Tiền sự: Không.  

 Bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 30/7/2018 đến nay (Bị cáo 

tại ngoại có mặt).  

 */ Bị hại: Ông Lê Thanh T, sinh năm 1952 (đã chết). 

 Trú tại: Ấp Cơi 5A, xã KB Tây, huyện TVT, tỉnh CM. 

 */ Người đại diện hợp pháp của bị hại:  

 1. Ông Lê Văn Lễ (đã chết), là bố đẻ của ông Lê Thanh T; 

 2. Bà Lâm Thị Nam (đã chết), là mẹ đẻ của ông Lê Thanh T; 

 Cùng trú tại: Ấp Cơi 5A, xã KB Tây, huyện TVT, tỉnh CM. 

 3. Bà Nguyễn Thu Đ, sinh năm 1953 là vợ của ông Lê Thanh T; 

 Trú tại: Ấp Cơi Tư, xã KB Tây, huyện TVT, tỉnh CM. 

 4. Chị Lê Hồng N, sinh năm 1977 là con của ông Lê Thanh T; 

 Trú tại: Ấp Lân Thạnh, xã Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 

 5. Chị Lê Hồng T, sinh năm 1979 là con của ông Lê Thanh T; 

 Trú tại: Ấp Cơi Tư, xã KB Tây, huyện TVT, tỉnh CM. 

 6. Chị Lê Hồng D, sinh năm 1981 là con của ông Lê Thanh T; 
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 Trú tại: Ấp 2, xã Trần Hợi, huyện TVT, tỉnh CM. 

 7. Chị Lê Thị Út L, sinh năm 1990 là con của ông Lê Thanh T; 

 Trú tại: Ấp Cơi Tư, xã KB Tây, huyện TVT, tỉnh CM. 

 8. Anh Lê Hoàng Đảo, sinh năm 1975 là con của ông Lê Thanh T; 

 Trú tại: Ấp Cơi 5A, xã KB Tây, huyện TVT, tỉnh CM. 

 */ Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền: Anh Lê Hoàng Đảo, sinh năm 

1975 (có mặt); Trú tại: Ấp Cơi 5A, xã KB Tây, huyện TVT, tỉnh CM. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

 

*/ Kết luận giám Khoảng 11 giờ 30 ngày 08/7/2018, Lê Quốc Ng điều khiển 

chiếc xe biển kiểm soát 69N1-229.93 đi từ ấp 2, xã KB Tây Bắc, huyện TVT, tỉnh 

CM, đến nhà ông Trần Văn Quang ở cùng xã, tại đây ông Quang tổ chức uống 

rượu, Ng uống hết 6 ly rượu thì nghĩ uống. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Ng tiếp 

tục điều khiển xe đến chợ Cơi 5, xã Trần Hợi mua đồ, đến 13 giờ 45 phút Ng điều 

khiển xe về đến đoạn lộ thuộc ấp 2, xã Trần Hợi, Ng phát hiện phía trước có một 

thanh niên (không xác định được ai) điều khiển chiếc xe đi ngược chiều tốc độ 

khoảng 40km/h, thì Ng lại không điều khiển xe về bên lề phải theo hướng đi của 

mình, mà điều khiển xe qua lề trái của hướng xe đi ngược chiều, làm xe đụng vào 

xe của Lê Thanh T, đi ngược chiều từ hướng Co Xáng về Cơi 5, xã Trần Hợi, làm 

cả 2 xe ngã xuống lề bên trái, ông T và Ng cùng ngã xuống lộ nhựa bất tỉnh, được 

thân nhân gia đình chở đến Bệnh viện CM cấp cứu, đến 11 giờ ngày 10/7/2018 ông 

T tử vong. Do chấn thương sọ não hở.định tử thi số 144 ngày 11/7/2018 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh CM, kết luận Nguyên nhân dẫn đến ông Lê Thanh T 

tử vong do chấn thương sọ não hỡ. 

*/ Xác định lỗi: Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là do Lê Quốc 

Ng tránh xe ngược chiều không đúng quy định, vi phạm vào khoản 1 Điều 17 

Luật giao thông đường bộ. Lê Quốc Ng điều khiển phương tiện tham gia giao 

thông có sử dụng rượu, nồng độ cồn trong cơ thể vượt mức cho phép 

(109mg/100ml máu), vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 8 Luật giao thông 

đường bộ. 

*/ Xác định nồng độ cồn: Tại phiếu kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong 

máu ngày 17/7/2018 của Bệnh viện Đa khoa CM kết luận: Nồng độ cồn trong máu 

của Lê Quốc Ng là 109mg/100ml máu. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 92/2018/HS-ST ngày 16 tháng 11 năm 2018 

của Toà án nhân dân huyện TVT quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Lê Quốc Ng phạm tội: "Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ". 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2, Điều 51; 

Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015. 
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 Xử phạt: Bị cáo Lê Quốc Ng 01 (Một) năm tù. Thời hạn tù được tính kể từ 

ngày bị cáo chấp hành án. 
 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo pháp luật 

quy định. 

Ngày 26/11/2018 đại diện hợp pháp theo uỷ quyền cho bị hại là anh Lê 

Hoàng Đảo kháng cáo với nội dung xin cho bị cáo Ng được hưởng án treo.    

Ngày 28 tháng 11 năm 2018, bị cáo Lê Quốc Ng có đơn kháng cáo với nội 

dung xin hưởng án treo với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

Tại phiên tòa đại diện hợp pháp theo uỷ quyền  cho bị hại là anh Lê Hoàng 

Đảo và bị cáo Lê Quốc Ng vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh CM tham gia phiên toà đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình 

sự không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của anh Đảo và bị cáo Ng, giữ y bản án sơ 

thẩm về hình phạt không cho bị cáo Ng được hưởng án treo. 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

[1]. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Quốc Ng thừa nhận: Khoảng 11 

giờ 30 ngày 08/7/2018 sau khi nhậu ở nhà ông Quang. Đến khoảng 12 giờ cùng 

ngày, Ng điều khiển xe môtô biển kiểm soát 69N1-229.93 đến chợ Cơi 5, xã 

Trần Hợi mua đồ, đến 13 giờ 45 phút Ng điều khiển xe về đến đoạn lộ thuộc ấp 

2, xã Trần Hợi, Ng phát hiện phía trước có một thanh niên (không xác định được 

ai) điều khiển chiếc xe đi ngược chiều, Ng không điều khiển xe về bên lề phải 

theo hướng đi của mình, mà điều khiển xe qua lề trái của hướng xe đi ngược 

chiều, làm xe của Ng đụng vào xe của ông Lê Thanh T, đi ngược chiều từ hướng 

Co Xáng về Cơi 5, xã Trần Hợi, làm cả 2 xe ngã xuống lề bên trái, ông T và Ng 

cùng ngã xuống lộ nhựa bất tỉnh, được thân nhân gia đình chở đến Bệnh viện 

CM cấp cứu, đến 11 giờ ngày 10/7/2018 ông T tử vong.  

Lời khai nhận tội của bị cáo Ng phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện 

trường; Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Ng tại thời điểm gây tai 

nạn; Biên bản khám nghiệm tử thi và Bản kết luận giám định pháp y tử thi; Lời 

khai của những người có mặt tại hiện trường vụ án và các chứng cứ tài liệu khác đã 

thu thập được. 

Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số 92/2018/HS-ST ngày 16 tháng 11 năm 

2018 của Toà án nhân dân huyện TVT xét xử bị cáo về tội “Vi phạm quy định về 

điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ. 
 

[2]. Xét kháng cáo của bị cáo Ng và kháng cáo của đại diện hợp pháp cho bị 

hại là anh Lê Hoàng Đảo thấy rằng: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, 

xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường bộ. Khi tham gia giao thông, bị 

cáo đã uống nhiều rượu và có nồng độ cồn trong máu vượt quá mức cho phép nên 

bị cáo không đủ tỉnh táo để điều khiển phương tiện. Đây cũng là nguyên nhân dẫn 
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đến việc bị cáo điều khiển xe chạy lấn sang phần đường bên trái hướng đi của 

mình và đụng vào xe của bị hại, làm cho bị hại tử vong. Hành vi của bị cáo đã tước 

đi vĩnh viễn mạng sống của bị hại; gây đau thương, mất mát cho gia đình bị hại. 

Quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo có cung cấp thêm tài liệu mới là bị cáo là 

lao động chính trong gia đình, vợ bị cáo thường hay bệnh tật, bản thân bị cáo từng 

tham gia chiến trường camphuchia, bị hại kháng cáo xin cho bị cáo được hưởng án 

treo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 

51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngoài ra bản án sơ thẩm đã xem xét áp dụng đầy đủ 

tất cả các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo qui định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 

cũng như đã cân nhắc tính chất mức độ hậu quả từ hành vi bị cáo đã gây ra khi 

quyết định hình phạt đối với bị cáo. 
 

Tuy nhiên, dù cho bị cáo có cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ mới nhưng 

mức hình phạt án sơ thẩm tuyên 01 năm tù là dưới mức khởi điểm của khung 2 của 

Điều luật quy định (mức khởi điểm là 03 năm đến 10 năm) là đã tương xứng. Án 

sơ thẩm áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo là cần thiết, đáp ứng yêu cầu địa 

phương về phòng chống tội phạm vi phạm quy định về điều khiển phương tiện 

giao thông đường bộ đang ngày càng gia tăng hiện nay. Vì vậy, kháng cáo xin 

hưởng án treo của bị cáo không được Hội đồng xét xử chấp nhận, cần giữ nguyên 

án sơ thẩm như đề nghị của Vị đại diện Viện kiểm sát tỉnh CM là phù hợp. 

 [3]. Án phí hình sự phúc thẩm bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật. 

 [4]. Các nội dung khác theo quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Điều 23 Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Quốc Ng và đại diện hợp pháp 

cho bị hại anh Lê Hoàng Đ. 

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 92/2018/HS-ST ngày 16 tháng 11 

năm 2018 của Toà án nhân dân huyện TVT. 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2, Điều 51; 

Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Lê Quốc Ng 01 (Một) năm tù về tội “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ”. Thời hạn tù được tính kể từ ngày bị cáo chấp hành 

án.  

Về án phí:  

- Án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo Lê Quốc Ng phải chịu 200.000 đồng. 

- Án phí hình sự phúc thẩm: bị cáo Lê Quốc Ng phải chịu 200.000 đồng. 

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh CM; 

- Công an tỉnh CM; 

- Tòa án nhân dân huyện TVT; 

- Công an huyện TVT; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện TVT; 

- Chi cục THADS huyện TVT; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- Lưu VT (TM:TANDTCM). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

Đã ký 

 

 

 

   Châu Minh Hoàng 

 


